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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em biết sắp xếp thời gian biểu hợp lý để tự học và làm 
bài tập. Em luôn đoàn kết với bạn bè nhưng cần tự tin 
giải quyết các vấn đề.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 3 Các số có bốn chữ số. So sánh các số có bốn chữ số

 Mức 3 MRVT lễ hội, nghệ thuật, thể thao  Mức 3 Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 Mức 3 Đoạn văn thuật việc ngày hội đã chứng kiến; trận thi đấu 
hoặc tập luyện thể thao  Mức 3 Hình chữ nhật. Hình vuông. Chu vi hình tam giác, chu vi 

hình tứ giác

 Mức 3 Câu khiến, câu cảm, để làm gì?; Dấu chấm than.  Mức 3 Gam. Mi-li-lít

 Mức 3 Chính tả đoạn, âm/vần  Mức 2 Phép nhân, phép chia số có bốn chữ số với số có một 
chữ số

Em có kỹ năng đọc hiểu rất tốt, nắm bắt nội dung văn bản nhanh và 
chính xác. Việc thuật lại ngày hội và bộc lộ cảm xúc về nhân vật hoạt 
hình có nhiều tiến bộ. Em cần rèn thêm cách dùng câu khiến, dấu 
chấm than và mẫu câu "Để làm gì?".

Em thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ phạm vi 10.000 và nhận 
biết đơn vị gam, mi-li-lít rất nhanh. Kỹ năng xem lịch tháng, năm đã 
thành thạo hơn trước. Em cần lưu ý kỹ hơn khi làm các bài tập nhân, 
chia số có bốn chữ số.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Cơ quan tiêu hóa

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Cơ quan tuần hoàn

Em ghi nhớ tốt các từ vựng thuộc hai chủ đề “Outdoor Adventure” và 
“Yesterday and long ago”. Em có khả năng đọc hiểu khá tốt và có thể 
dựa vào định nghĩa tiếng Anh để đoán đúng từ vựng. Em vận dụng 
đúng thì Quá khứ đơn ở dạng khẳng định và phủ định, tuy nhiên cần 
chú ý thêm một số động từ bất quy tắc để tránh nhầm lẫn.

 Mức 3 Cơ quan thần kinh

 Mức 3 Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể

Em hiểu về hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Em thực hiện 
tốt việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Em nêu được nhiều ví dụ 
thực tế về chất có hại cho tiêu hóa và tuần hoàn.

SCIENCE Mức 3

Starry demonstrated strong understanding of animal groups and life 
cycles. She participated actively and responded well to questions. 
Her engagement was excellent.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


